
Đơn vị : SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM Biểu số 01

Chương: 422

ĐVT: 1.000 đồng

TT                                     Nội dung

     Đơn vị Tổng số thu

Trong đó: tạo 

nguồn cải 

cách tiền 

lương

Trong đó: Bổ 

sung chi 

thường xuyên

A B 2 3 3 4

TỔNG CỘNG 30,033,000 3,853,000 5,765,000

A Chi sự nghiệp giáo dục 30,033,000 3,853,000 5,765,000

I Loại 070 - Khoản 071 2,990,000 308,000 458,000

1    Trường Mầm Non THSP 2,990,000 308,000 458,000

II Loại 070 - Khoản 072 2,840,000 50,000 70,000

1    Trường Tiểu học THSP 2,840,000 50,000 70,000

III Loại 070 - Khoản 073 3,196,000 713,000 1,068,000

1    Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng 1,928,000 338,000 507,000

2    Trường PT-DTNT Sa Thầy 130,000 52,000 78,000

4    Trường PT-DTNT Đăk Tô 84,000 34,000 51,000

5    Trường PT-DTNT Ngọc Hồi 33,000 13,000 20,000

7   Trường PT-DTNT Kon PLông 105,000 42,000 63,000

8   Trường PT-DTNT Đăk Glei 101,000 40,000 60,000

9    Trường PT-DTNT Đăk Hà 101,000 40,000 60,000

10  Trường PT-DTNT TuMơRông 78,000 32,000 47,000

11  Trường PT-DTNT Kon Rẫy 80,000 32,000 48,000

12  Trường THCS và THPT Liên Việt 556,000 90,000 134,000

IV  Loại 070 - Khoản 074 19,890,000 2,665,000 3,999,000

1    Trường THPT Kon Tum 4,352,000 540,000 810,000

2    Trường THPT LêLợi 1,787,000 192,000 288,000

3    Trường THPT Nguyễn Trãi 1,855,000 219,000 328,000

4    Trường THPT Trần Quốc Tuấn 1,513,000 193,000 289,000

5    Trường TH Chuyên Nguyễn Tất Thành 2,162,000 285,000 428,000

6    Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 1,155,000 128,000 192,000

7    Trường THPT Duy Tân 2,581,000 353,000 530,000

8    Trường THPT  Nguyễn Du 875,000 102,000 152,000

9    Trường THPT Chu Văn An 301,000 38,000 58,000

10  Trường THPTQuang Trung 751,000 104,000 156,000

11  Trường THPT Lương Thế Vinh 88,000 35,000 53,000

12  Trường THPT Ngô Mây 797,000 113,000 169,000

13 Trường THPT Phan Chu Trinh 42,000 17,000 25,000

14  Trường THPT Trường Chinh 1,061,000 184,000 276,000

15  Trường THPT Phan Bội Châu 266,000 41,000 62,000

16  Trường PTTH DTNT Tỉnh 223,000 88,000 134,000

17 Phân hiệu trường PT DTNT Kon PLông 22,000 9,000 13,000

18 Phân hiệu trường THPT Lương Thế Vinh 25,000 10,000 15,000

19 PH trường PTDTNT tỉnh tại huyện Ia H'Drai 34,000 14,000 21,000

(Kèm theo Quyết định Số:       /QĐ-SGDĐT, ngày       tháng       năm          của Sở GD&ĐT)

TỔNG SỐ ĐÃ GIAO

Ghi chú

DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP NĂM 2020



TT                                     Nội dung

     Đơn vị Tổng số thu

Trong đó: tạo 

nguồn cải 

cách tiền 

lương

Trong đó: Bổ 

sung chi 

thường xuyên

A B 2 3 3 4

TỔNG SỐ ĐÃ GIAO

Ghi chú

V Loại 070 - Khoản 075 1,117,000 117,000 170,000

1   Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum 1,117,000 117,000 170,000



Đơn vị : SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM Biểu số 02

Chương: 422

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chi TX theo 

cơ cấu lương, 

chi khác (MN 

13)

Thực hiện 

CCTL (MN 

14-TC)

Hỗ trợ 

hoạt động 

bảo vệ 

các 

trường 

(MN 12)

Hỗ trợ một 

số hoạt 

động đặc 

thù (MN 

12)

Hỗ trợ 

ăn trưa 

trẻ 3-5 

tuổi 

(MN 12)

Cấp bù 

miễn, giảm 

học phí 

theo NĐ86 

(MN 12)

Hổ trợ 

CPHT 

theo 

NĐ86 

(MN 12)

Hổ trợ HS 

THPT theo 

NĐ 116 

(MN 12)

Chi học 

bổng HS 

DTNT theo 

lương 1,21tr 

(MN 14-

KTC)

Chi khác 

theo cơ cấu 

học bổng 

HS DTNT 

theo lương 

1,21tr (MN 

12-KTC)

Chi nâng 

mức học 

bổng từ 

1,21 lên 

1,49tr 

(MN 14-

KTC)

Thực hiện 

Đề án 

NCCL 

HSDTTS 

(MN 12)

Hỗ trợ đồ 

dùng HS 

DTNT 

theo TT 

109 (MN 

12)

Hỗ trợ 

học 

sinh 

khuyết 

tật theo 

TT42 

(MN 

12)

Chính 

sách đối 

với HS 

DT rất ít 

người 

theo 

NĐ57 

(MN 12)

Đề án 

ngoại ngữ 

(MN 12)

Mua sắm 

thiết bị dạy 

học, có cả 

thiết bị GD 

QP (MN 

12)

Trang thiết 

bị dạy học 

thuộc CTMT 

GD vùng 

núi, vùng 

DTTS, vùng 

KK (MN 12)

KP thực 

hiện 

nhiệm vụ 

ATGT 

(MN 12)

KP hoạt 

động chyên 

môn (MN 

12)

Học bổng 

HS đội 

tuyển thi 

HS giỏi 

QG (MN 

12)

Sửa chữa, 

trang bị 

CSVC 

(MN 12)

KP đào 

tạo cử 

tuyển 

(MN 12)

Đào tạo 

HS Lào và 

Cam Pu 

Chia (MN 

12)

1 2 3=4+7 4=5+6 5 6 7=8+...+29 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TỔNG CỘNG 354,772,390 231,496,101 196,584,712 34,911,389 123,276,289 840,000 1,179,289 6,000 1,241,000 689,000 7,668,000 28,169,000 5,193,000 6,519,000 2,202,000 1,380,000 12,000 562,000 4,050,000 1,470,000 37,500,000 38,000 11,551,000 270,000 8,265,000 786,000 3,686,000

A Chi sự nghiệp giáo dục 343,164,390 224,375,101 190,467,712 33,907,389 118,789,289 840,000 1,179,289 6,000 1,241,000 689,000 7,668,000 28,169,000 5,193,000 6,519,000 2,202,000 1,380,000 12,000 562,000 4,050,000 1,470,000 37,500,000 38,000 11,536,000 270,000 8,265,000 0 0

I Loại 070 - Khoản 071 4,992,212 4,685,862 4,107,673 578,189 306,350 0 0 6,000 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0

1    Trường Mầm Non THSP 4,992,212 4,685,862 4,107,673 578,189 306,350 6,000 350 300,000

II Loại 070 - Khoản 072 10,629,934 10,146,334 8,457,451 1,688,883 483,600 0 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480,000 0 0

1    Trường Tiểu học THSP 10,629,934 10,146,334 8,457,451 1,688,883 483,600 3,600 480,000

III Loại 070 - Khoản 073 111,571,181 71,593,150 60,646,887 10,946,263 39,978,031 486,265 599,289 0 612,730 196,200 3,420,000 21,512,832 3,965,619 4,978,776 1,312,000 1,054,000 0 365,320 0 0 0 0 0 0 1,475,000 0 0

1   
 Trường THCS-THSP Lý Tự 

Trọng 9,931,184 9,907,064 8,467,499 1,439,565 24,120 7,920 16,200

2    Trường PT-DTNT Sa Thầy 14,680,415 8,045,588 6,809,173 1,236,415 6,634,827 60,762  111,771 33,300 890,000 3,252,480  599,554   752,640   160,000 159,000   365,320 250,000

3    Trường PT-DTNT Đăk Tô 10,485,018 6,538,730 5,529,658 1,009,072 3,946,288 66,246  84,238 27,000 620,000 1,951,488  359,732   451,584   90,000 96,000     200,000

4    Trường PT-DTNT Ngọc Hồi 8,383,811 6,109,890 5,139,848 970,042 2,273,921 64,467  13,365 18,000 140,000 1,254,528  231,257   290,304   200,000 62,000     

5   
 Trường PT-DTNT Kon 

Plong 13,647,723 6,886,276 5,867,981 1,018,295 6,761,447 64,458  105,147 50,000 4,065,600  749,442   940,800   162,000 199,000   425,000

6    Trường PT-DTNT Đăk Glei 11,260,415 6,148,223 5,232,304 915,919 5,112,192 50,475  80,514 40,500 620,000 2,567,136  473,219   594,348   110,000 126,000   450,000

7    Trường PT-DTNT Đăk Hà 12,662,352 7,822,969 6,550,356 1,272,613 4,839,383 73,975  70,560 18,000 550,000 2,578,752  475,360   596,736   200,000 126,000   150,000

8   
 Trường PT-DTNT 

TuMơRông 12,404,356 6,644,170 5,689,871 954,299 5,760,186 58,458  78,809 31,500 550,000 3,264,096  601,695   755,628   260,000 160,000   

9    Trường PT-DTNT Kon Rẫy 10,198,218 6,173,570 5,197,192 976,378 4,024,648 47,424  59,576 10,800 2,578,752  475,360   596,736   130,000 126,000   

10 
 Trường THCS-THPT Liên 

Việt Kon Tum 7,917,689 7,316,670 6,163,005 1,153,665 601,019 599,289 830 900

IV Loại 070 - Khoản 074 211,089,492 133,230,530 113,218,710 20,011,820 77,858,962 353,735 580,000 0 551,074 403,700 4,248,000 6,656,168 1,227,381 1,540,224 890,000 326,000 12,000 196,680 4,050,000 1,470,000 37,500,000 38,000 11,536,000 270,000 6,010,000 0 0

1    Trường THPT Kon Tum 15,732,991 14,469,263 12,387,485 2,081,778 1,263,728 12,028 11,700 40,000 1,200,000

2    Trường THPT Lê Lợi 8,448,613 8,107,539 6,880,108 1,227,431 341,074 7,074 18,000 46,000 270,000

3    Trường THPT Nguyễn Trãi 
7,547,552 7,295,162 6,279,198 1,015,964 252,390 4,590 10,800 7,000 80,000 150,000

4   
 Trường THPT Trần Quốc 

Tuấn 9,992,096 9,982,421 8,422,074 1,560,347 9,675 3,375 6,300

5   
 Trường TH Chuyên Nguyễn 

Tất Thành 14,950,177 13,904,405 11,794,667 2,109,738 1,045,772 580,000 1,872 1,900 7,000 270,000 185,000

6   
 Trường THPT Nguyễn Văn 

Cừ 7,857,629 7,404,594 6,247,258 1,157,336 453,035 8,235 10,800 134,000 300,000

7    Trường THPT Duy Tân 11,865,342 11,292,088 9,612,340 1,679,748 573,254 18,954 24,300 530,000

8    Trường THPT  Nguyễn Du 5,770,340 5,293,390 4,514,991 778,399 476,950 20,250 38,700 368,000 50,000

9    Trường THPT Chu Văn An 4,164,426 3,585,761 3,034,777 550,984 578,665 10,665 18,000 295,000 20,000 235,000

10  Trường THPTQuang Trung 
6,672,958 6,072,423 5,132,531 939,892 600,535 10,935 12,600 87,000 490,000

11 
 Trường THPT Lương Thế 

Vinh 5,791,924 4,414,175 3,742,799 671,376 1,377,749 58,647 27,702 41,400 725,000 40,000 485,000

12  Trường THPT Ngô Mây 9,487,011 8,630,919 7,231,592 1,399,327 856,092 22,192 18,900 235,000 100,000 480,000

13 
 Trường THPT Phan Chu 

Trinh  3,668,230 3,136,356 2,654,386 481,970 531,874 49,614 12,060 25,200 355,000 90,000

14 
 Trường THPT Trường 

Chinh 9,133,296 7,709,146 6,529,590 1,179,556 1,424,150 85,550 61,600 635,000 150,000 12,000 480,000

15 
 Trường THPT Phan Bội 

Châu 4,400,948 3,728,653 3,154,104 574,549 672,295 9,145 1,350 1,800 60,000 600,000

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định Số:        /QĐ-SGDĐT, ngày         tháng         năm             của Sở GD&ĐT Kon Tum)

TT Đơn vị

PHẦN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tổng chi 

NSNN

K.Phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên

Tổng cộng chi 

thường xuyên

Trong đó

Tổng cộng chi 

không thường 

xuyên

Trong đó



Chi TX theo 

cơ cấu lương, 

chi khác (MN 

13)

Thực hiện 

CCTL (MN 

14-TC)

Hỗ trợ 

hoạt động 

bảo vệ 

các 

trường 

(MN 12)

Hỗ trợ một 

số hoạt 

động đặc 

thù (MN 

12)

Hỗ trợ 

ăn trưa 

trẻ 3-5 

tuổi 

(MN 12)

Cấp bù 

miễn, giảm 

học phí 

theo NĐ86 

(MN 12)

Hổ trợ 

CPHT 

theo 

NĐ86 

(MN 12)

Hổ trợ HS 

THPT theo 

NĐ 116 

(MN 12)

Chi học 

bổng HS 

DTNT theo 

lương 1,21tr 

(MN 14-

KTC)

Chi khác 

theo cơ cấu 

học bổng 

HS DTNT 

theo lương 

1,21tr (MN 

12-KTC)

Chi nâng 

mức học 

bổng từ 

1,21 lên 

1,49tr 

(MN 14-

KTC)

Thực hiện 

Đề án 

NCCL 

HSDTTS 

(MN 12)

Hỗ trợ đồ 

dùng HS 

DTNT 

theo TT 

109 (MN 

12)

Hỗ trợ 

học 

sinh 

khuyết 

tật theo 

TT42 

(MN 

12)

Chính 

sách đối 

với HS 

DT rất ít 

người 

theo 

NĐ57 

(MN 12)

Đề án 

ngoại ngữ 

(MN 12)

Mua sắm 

thiết bị dạy 

học, có cả 

thiết bị GD 

QP (MN 

12)

Trang thiết 

bị dạy học 

thuộc CTMT 

GD vùng 

núi, vùng 

DTTS, vùng 

KK (MN 12)

KP thực 

hiện 

nhiệm vụ 

ATGT 

(MN 12)

KP hoạt 

động chyên 

môn (MN 

12)

Học bổng 

HS đội 

tuyển thi 

HS giỏi 

QG (MN 

12)

Sửa chữa, 

trang bị 

CSVC 

(MN 12)

KP đào 

tạo cử 

tuyển 

(MN 12)

Đào tạo 

HS Lào và 

Cam Pu 

Chia (MN 

12)

TT Đơn vị

PHẦN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tổng chi 

NSNN

K.Phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên Kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên

Tổng cộng chi 

thường xuyên

Trong đó

Tổng cộng chi 

không thường 

xuyên

Trong đó

16  Trường PT-DTNT tỉnh 
18,044,447 9,138,650 7,658,499 1,480,151 8,905,797

57,856
222,768

5,413,056  997,829   #######
160,000

265,000
196,680 340,000

17 
 Phân hiệu trường PT-DTNT 

Kon Plong 4,052,660 3,163,105 2,705,840 457,265 889,555
59,907

21,848 37,800 730,000 40,000

18 
 Phân hiệu trường THPT 

Lương Thế Vinh 3,581,095 2,963,840 2,635,149 328,691 617,255
58,647

24,908 29,700 444,000 60,000

19 
 Phân hiệu trường PT-DTNT 

tỉnh tại Ia Hdrai 5,333,757 2,938,640 2,601,322 337,318 2,395,117
59,919  

34,718 34,200 140,000
1,243,112  229,552   287,616   

40,000
61,000     

265,000

20 
 Ban QL mua sắm thiết bị 

trường học Sở GD&ĐT 43,020,000 0 0 0 43,020,000 4,050,000 1,470,000 37,500,000

21  Văn phòng Sở GD&ĐT 11,574,000 0 0 0 11,574,000 38,000 11,536,000

V Loại 070 - Khoản 075 4,881,571 4,719,225 4,036,991 682,234 162,346 0 0 0 76,846 85,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1   
 Trung tâm GDTX tỉnh Kon 

Tum 4,881,571 4,719,225 4,036,991 682,234 162,346 76,846 85,500

B Chi sự nghiệp đào tạo 4,472,000 0 0 0 4,472,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786,000 3,686,000

I Loại 070 - Khoản 081 4,472,000 0 0 0 4,472,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786,000 3,686,000

1    Văn phòng Sở GD&ĐT 4,472,000 0 4,472,000 786,000 3,686,000

C Chi quản lý hành chính 7,136,000 7,121,000 6,117,000 1,004,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0

I Loại 340 - Khoản 341 7,136,000 7,121,000 6,117,000 1,004,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0

1    Văn phòng Sở GD&ĐT  7,136,000 7,121,000 6,117,000 1,004,000 15,000 15,000
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